
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 68DCOT24
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLĐT HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
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Tổng số 

đăng ký thi 

lại

Mã SV Ngày sinh 86 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 68DCOT20011 LÊ ĐỨC ANH 06/10/1999 6 1 4.7 D 0.0 F 7.1 B 7.6 B 8.0 B+ 2.1 F

2 68DCOT20015 NGUYỄN TIẾN ANH 29/07/1999 6 2 1.9 F 0.0 F 5.0 D+ 7.6 B 8.3 B+ 2.0 F

3 68DCOT20018 NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH 21/03/1999 6 0 7.4 B 7.6 B 5.8 C 7.3 B 8.0 B+ 5.0 D+

4 68DCOT20002 PHẠM LÊ ANH 16/11/1999 6 1 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

5 68DCOT20037 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 08/10/1999 6 2 8.1 B+ 2.8 F 5.7 C 6.6 C+ 8.0 B+ 2.1 F

6 68DCOT20043 LÊ KHẮC DŨNG 23/05/1999 6 2 2.1 F 0.0 F 2.2 F 7.3 B 8.3 B+ 7.4 B

7 68DCOT20044 LÊ MẠNH DŨNG 10/03/1999 6 2 2.9 F 0.0 F 3.7 F 7.3 B 7.3 B 4.4 D

8 68DCOT20060 ĐẶNG VĂN DUY 20/10/1999 6 1 3.4 F 7.6 B 5.0 D+ 8.0 B+ 7.6 B 8.2 B+

9 68DCOT20051 ĐÀO HẢI DƯƠNG 01/10/1999 6 0 5.1 D+ 5.9 C 6.0 C+ 7.3 B 7.6 B 6.6 C+

10 68DCOT20063 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 02/08/1999 6 3 5.6 C 2.7 F 2.9 F 7.3 B 8.3 B+ 2.1 F

11 68DCOT20079 NGUYỄN VĂN ĐỨC 05/05/1997 6 0 7.4 B 7.9 B 6.4 C+ 8.3 B+ 7.6 B 4.3 D

12 68DCOT20078 PHẠM MINH ĐỨC 16/05/1999 6 2 4.2 D 2.4 F 6.4 C+ 7.3 B 7.3 B 2.1 F

13 68DCOT20080 VŨ HUỲNH ĐỨC 13/05/1999 6 0 5.8 C 7.9 B 5.9 C 8.3 B+ 7.6 B 5.9 C

14 68DCOT20076 MAI ĐẠI ĐỒNG 11/01/1999 6 1 5.1 D+ 0.0 F 7.2 B 6.6 C+ 6.6 C+ 1.9 F

15 68DCOT20084 NGUYỄN VĂN HÀ 26/12/1998 5 0 4.7 D 0.0 F 8.0 B+ 7.3 B 5.8 C

16 68DCOT20093 MAI THẾ HẢI 05/11/1999 6 2 4.3 D 3.1 F 3.7 F 6.6 C+ 7.3 B 6.6 C+

17 68DCOT20099 HOÀNG TRUNG HIẾU 20/05/1999 6 1 5.1 D+ 3.1 F 5.8 C 8.3 B+ 8.3 B+ 5.1 D+

18 68DCOT20100 NGUYỄN CÔNG TRUNG HIẾU 16/09/1999 6 2 0.0 F 0.0 F 2.5 F 0.0 F 0.0 F 1.7 F

19 68DCOT20101 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HIẾU 07/03/1999 6 0 7.4 B 7.9 B 6.2 C+ 7.6 B 7.3 B 8.1 B+

20 68DCOT20103 NGUYỄN MINH HIẾU 17/10/1999 6 0 7.1 B 0.0 F 6.7 C+ 7.6 B 7.6 B 8.2 B+

21 68DCOT20102 NGUYỄN THÀNH HIẾU 30/08/1999 6 2 3.9 F 0.0 F 2.9 F 7.3 B 7.3 B 6.1 C+

22 68DCOT20111 HOÀNG ĐẮC HÒA 01/09/1999 6 2 3.9 F 0.0 F 6.9 C+ 7.6 B 6.9 C+ 1.9 F

23 68DCOT20125 NGUYỄN KHẢ HÙNG 04/10/1999 6 0 6.8 C+ 6.9 C+ 5.8 C 8.3 B+ 7.6 B 5.4 D+

24 68DCOT20124 TỐNG MẠNH HÙNG 30/11/1999 6 2 0.0 F 0.0 F 2.4 F 6.6 C+ 7.3 B 1.6 F

25 68DCOT20136 HÀ LÊ HUY 12/10/1999 6 2 3.5 F 0.0 F 6.8 C+ 6.9 C+ 7.3 B 2.0 F

26 68DCOT20132 HOÀNG VĂN HƯNG 16/03/1999 6 2 3.6 F 7.9 B 3.6 F 7.3 B 7.6 B 5.8 C

27 68DCOT20147 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 08/02/1999 6 0 6.5 C+ 0.0 F 4.3 D 7.6 B 8.3 B+ 4.2 D

28 68DCOT20156 ĐẶNG HOÀNG LÂM 16/10/1999 6 2 4.2 D 2.4 F 6.4 C+ 9.0 A 8.0 B+ 2.0 F

29 68DCOT20169 NGUYỄN KHẮC LỘC 01/06/1999 6 4 3.5 F 2.7 F 2.2 F 6.9 C+ 7.6 B 2.2 F
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30 68DCOT20162 HOÀNG MẠNH LINH 03/01/1999 6 0 5.4 D+ 7.9 B 5.7 C 7.6 B 7.6 B 4.9 D

31 68DCOT20166 NGUYỄN HỮU LINH 17/06/1999 6 1 5.8 C 0.0 F 3.1 F 6.6 C+ 7.3 B 7.3 B

32 68DCOT20187 ĐẶNG NHẬT MINH 16/10/1999 6 1 5.6 C 0.0 F 2.9 F 7.3 B 7.3 B 5.0 D+

33 68DCOT20188 TRẦN CÔNG MINH 08/12/1999 6 3 3.6 F 2.4 F 4.4 D 7.3 B 7.6 B 2.2 F

34 68DCOT20186 TRỊNH CÔNG MINH 01/10/1999 6 2 4.6 D 3.4 F 3.0 F 7.3 B 7.6 B 5.7 C

35 68DCOT20181 NGUYỄN VĂN MẠNH 25/07/1999 6 1 5.0 D+ 3.1 F 6.8 C+ 8.7 A 8.0 B+ 5.8 C

36 68DCOT20197 HOÀNG PHƯƠNG NAM 22/09/1999 6 2 0.0 F 0.0 F 2.2 F 7.3 B 8.0 B+ 2.2 F

37 68DCOT20194 LƯƠNG SƠN NAM 30/04/1999 6 1 5.0 D+ 3.1 F 4.3 D 8.3 B+ 7.3 B 4.3 D

38 68DCOT20196 NGUYỄN DUY NAM 06/06/1999 6 3 3.5 F 2.4 F 5.8 C 8.3 B+ 7.3 B 2.2 F

39 68DCOT20207 ỨNG THANH PHONG 10/11/1999 6 1 2.8 F 0.0 F 4.6 D 7.3 B 7.3 B 5.8 C

40 68DCOT20227 ĐÀM MẠNH QUANG 27/05/1997 6 0 6.7 C+ 7.9 B 6.8 C+ 9.0 A 9.0 A 6.1 C+

41 68DCOT20222 LƯƠNG CÔNG QUANG 08/01/1998 6 3 2.0 F 0.0 F 2.2 F 7.3 B 7.3 B 2.2 F

42 68DCOT20228 NGUYỄN ĐỨC QUANG 29/11/1999 6 3 3.5 F 0.0 F 2.2 F 7.3 B 6.9 C+ 2.2 F

43 68DCOT20219 ĐỖ MINH QUÂN 08/03/1999 6 2 2.7 F 0.0 F 2.9 F 6.6 C+ 6.6 C+ 6.8 C+

44 68DCOT20232 TẠ NGỌC QUYỀN 09/03/1998 6 4 2.0 F 2.7 F 2.3 F 7.3 B 7.6 B 2.0 F

45 68DCOT20239 KHUẤT THÀNH TÂM 22/01/1999 6 1 7.4 B 0.0 F 5.8 C 8.0 B+ 8.3 B+ 1.8 F

46 68DCOT20258 LÊ THIÊN THÀNH 29/04/1999 6 2 5.1 D+ 2.4 F 5.8 C 8.0 B+ 8.3 B+ 1.9 F

47 68DCOT20246 NGUYỄN TRỌNG THĂNG 11/10/1999 6 3 3.5 F 3.1 F 3.7 F 6.6 C+ 8.7 A 6.2 C+

48 68DCOT20250 ĐÀO VĂN THẮNG 10/04/1999 6 0 5.7 C 0.0 F 5.1 D+ 8.7 A 7.6 B 7.3 B

49 68DCOT20247 NGUYỄN VĂN THẮNG 20/01/1997 6 3 3.5 F 7.3 B 3.9 F 8.3 B+ 8.7 A 3.3 F

50 68DCOT20261 PHAN VĂN TIỀM 06/04/1999 6 3 4.2 D 2.4 F 3.6 F 7.6 B 6.6 C+ 1.9 F

51 68DCOT20267 NGUYỄN MINH TRIẾT 13/08/1999 6 1 6.7 C+ 3.1 F 7.2 B 8.3 B+ 9.0 A 6.0 C+

52 68DCOT20274 MAI THÀNH TRUNG 04/09/1999 6 2 0.0 F 0.0 F 2.3 F 0.0 F 0.0 F 1.7 F

53 68DCOT20273 TRẦN NAM TRUNG 30/07/1999 6 2 5.8 C 2.4 F 6.5 C+ 7.3 B 8.0 B+ 1.9 F

54 68DCOT20277 LÊ QUANG TRƯỜNG 20/08/1999 6 2 2.1 F 0.0 F 6.0 C+ 8.0 B+ 8.7 A 2.0 F

55 68DCOT20278 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 06/10/1998 6 0 5.7 C 5.5 C 5.8 C 7.3 B 8.3 B+ 6.8 C+

56 68DCOT20282 PHÙNG NGỌC ANH TÚ 13/10/1999 6 2 1.7 F 0.0 F 5.0 D+ 7.3 B 7.3 B 1.8 F

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


